SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

KIỂM TRA KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ TTATGT - 2010

    



            
                      Thời gian làm bài: 20 phút (không kể thời gian giao đề)                Mã đề kiểm tra: 01
Họ và tên học sinh:………….………….……….. Lớp: …. Trường:……………..…..………………
          
I. Phần trắc nghiệm: (Học sinh làm bài bằng cách đánh X lên chữ cái chỉ phương án đúng nhất)           

Câu 1. Xe đạp máy (bao gồm cả xe đạp điện) là:
A.  Xe thô sơ hai bánh có lắp động cơ, vận tốc thiết kế lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng 30 km/h và khi
   tắt máy thì đạp xe đi được.





B.  Xe cơ giới có hai bánh di chuyển bằng động cơ điện, có vận tốc thiết kế lớn nhất hơn 50 km/h.
C.  Xe chạy bằng động cơ, có dung tích làm việc dưới 50 cm3.

          


D.  Xe chạy bằng động cơ, có dung tích làm việc từ 50 cm3​​ trở lên.

Câu 2. Loại xe nào sau đây, học sinh được phép sử dụng để đi học ?  
A.  Xe mô tô, xe gắn máy.





B.  Xe đạp, xe gắn máy.          
C.  Xe đạp, xe máy điện, xe đạp máy.



D.  Xe gắn máy.

Câu 3. Xe máy điện là:
A.  Xe chạy bằng động cơ, có dung tích làm việc dưới 50 cm3.

          


B.  Xe chạy bằng động cơ, có dung tích làm việc từ 50 cm3​​ trở lên.

C.  Xe thô sơ hai bánh có lắp động cơ, vận tốc thiết kế lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng 30 km/h và khi

   tắt máy thì đạp xe đi được.




D.  Xe cơ giới có hai bánh di chuyển bằng động cơ điện, có vận tốc thiết kế lớn nhất hơn 50 km/h.
Câu 4. Luật giao thông đường bộ quy định: Bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy     

            cách khi điều khiển hoặc ngồi sau người điều khiển các loại xe:

A.  Xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp máy, xe đạp.

B.  Xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp.     
C.  Xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp máy.     
D.  Xe máy điện, xe đạp máy, xe đạp.
Câu 5.  Phạt tiền từ 80.000đ đến 100.000đ; thông báo về địa phương, nhà trường khi vi phạm:
A.  Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) chạy dàn hàng ngang từ 3 (ba) xe trở lên.
B.  Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) không đội mũ bảo hiểm. 



C.  Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) đi ngược chiều (ở đường một chiều). 
D.  Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) vượt đèn đỏ.

Câu 6.  Phạt tiền từ 100.000đ đến 200.000đ; thông báo về địa phương, nhà trường khi vi phạm:
A.  Điều khiển xe đạp, xe đạp máy lạng lách, đánh võng; đuổi nhau trên đường; đi ngược chiều. 
B.  Đi xe đạp, xe đạp máy bằng 1 bánh; ngồi trên xe máy điện, xe đạp máy không đội mũ bảo hiểm.  

C.  Điều khiển xe đạp, xe đạp máy gây tai nạn mà không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường,   

      bỏ trốn, không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn.
D.  Cả A, B, C đều đúng.
Câu 7.  Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện nếu vi phạm một trong các hành vi: 

             Buông cả 2 tay khi đang điều khiển xe; dùng chân để điều khiển xe; ngồi về một bên để điều 

             khiển xe; nằm trên yên xe để điều khiển xe; thay người điều khiển xe khi xe đang chạy 
             thì bị phạt theo mức sau:
A.  Khiển trách; thông báo về địa phương, nhà trường xử lý.    



B.  Cảnh cáo; thông báo về địa phương, nhà trường xử lý.




C.  Phạt tiền từ 5.000.000đ đến 7.000.000đ; nếu không chấp hành lệnh dừng xe hoặc gây tai nạn thì 
      bị phạt tiền từ 10.000.000đ đến 14.000.000đ; thông báo về địa phương, nhà trường xử lý.    


D.  Tịch thu xe; thông báo về địa phương, nhà trường tiếp tục xử lý.     
Câu 8. Phương án nào sau đây là tiêu chí của “Văn hóa giao thông” ? 

A.  Hiểu biết đầy đủ, đúng các quy định của pháp luật về ATGT và tự giác chấp hành nghiêm chỉnh 

      các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT.



B.  Khi tham gia giao thông có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng; tôn trọng, nhường nhịn và 

      giúp đỡ người khác.

C.  Có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự khi xảy ra va chạm giao thông, chấp hành quy định xử phạt 

      khi vi phạm hành chính về giao thông.



D.  Các phương án A, B, C đều đúng.

Câu 9. Hành vi nào sau đây thể hiện “Văn hóa giao thông” ? 

A.  Khi tham gia giao thông, đi đúng phần đường, làn đường; tự giác chấp hành các quy định pháp  

      luật về TTATGT, kể cả khi không có lực lượng tuần tra kiểm soát trên đường.             


B.  Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông; tuân thủ đèn tín hiệu, biển báo 

      hiệu, vach kẻ đường.
C.  Tận tình giúp đỡ người tham gia giao thông khi gặp hoạn nạn; giúp đỡ người tàn tật, trẻ em,   

      người cao tuổi khi qua đường.                                


D.  Các hành vi thể hiện ở các phương án A, B, C đều đúng.

Câu 10. Phạt tiền từ 500.000đ đến 1.000.000đ; thông báo về địa phương, nhà trường khi vi phạm:
A.  Tụ tập để cổ vũ, kích động hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh        

      võng, đuổi nhau trên đường hoặc đua xe trái phép.    




            

B.  Cổ vũ, kích động đua xe trái phép mà cản trở hoặc chống người thi hành công vụ.

C.  Đua xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trái phép.





D.  Tổ chức đua xe trái phép. 
II. Phần kiểm tra viết: (Học sinh ghi phần bài làm vào chỗ trống trên của đề kiểm tra)           

1. Trên đường phố, nơi công cộng, cổng trường có khẩu hiệu, pano tuyên truyền về TTATGT như:
      - An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà!         
      - An toàn giao thông là trách nhiệm của mọi người!
      - Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về giao thông!
      - Phải đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp máy!
        Em hãy sáng tác một câu khẩu hiệu để tuyên truyền về TTATGT: ………….………………….
…………………………………………………………………………………………………………

2.  “Học sinh, sinh viên (HSSV) gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc luật giao thông” là một cuộc vận động lớn về ATGT dành cho HSSV. Theo em, Cuộc vận động này có ý nghĩa như thế nào đối với HSSV. Em đã làm gì để tích cực hưởng ứng Cuộc vận động ?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  
                                                   ……….   HẾT ………                                  Mã đề kiểm tra: 01 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3
KIỂM TRA KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ TTATGT - 2010

    



            
                      Thời gian làm bài: 20 phút (không kể thời gian giao đề)                Mã đề kiểm tra: 02
Họ và tên học sinh:………….………….……….. Lớp: …. Trường:……………..…..………………

          
I. Phần trắc nghiệm: (Học sinh làm bài bằng cách đánh X lên chữ cái chỉ phương án đúng nhẩt)           

Câu 1. Loại xe nào sau đây, học sinh được phép sử dụng để đi học ?  
A.  Xe mô tô, xe gắn máy.





B.  Xe đạp, xe gắn máy.          
C.  Xe đạp, xe máy điện, xe đạp máy.



D.  Xe gắn máy.

Câu 2. Xe máy điện là:
A.  Xe chạy bằng động cơ, có dung tích làm việc dưới 50 cm3.

          


B.  Xe chạy bằng động cơ, có dung tích làm việc từ 50 cm3​​ trở lên.

C.  Xe thô sơ hai bánh có lắp động cơ, vận tốc thiết kế lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng 30 km/h và khi

   tắt máy thì đạp xe đi được.




D.  Xe cơ giới có hai bánh di chuyển bằng động cơ điện, có vận tốc thiết kế lớn nhất hơn 50 km/h.
Câu 3. Luật giao thông đường bộ quy định: Bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy     

            cách khi điều khiển hoặc ngồi sau người điều khiển các loại xe:

A.  Xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp máy, xe đạp.

B.  Xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp.     
C.  Xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp máy.     
D.  Xe máy điện, xe đạp máy, xe đạp.
Câu 4.  Phạt tiền từ 80.000đ đến 100.000đ; thông báo về địa phương, nhà trường khi vi phạm:
A.  Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) chạy dàn hàng ngang từ 3 (ba) xe trở lên.
B.  Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) không đội mũ bảo hiểm. 



C.  Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) đi ngược chiều (ở đường một chiều). 
D.  Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) vượt đèn đỏ.

Câu 5.  Phạt tiền từ 100.000đ đến 200.000đ; thông báo về địa phương, nhà trường khi vi phạm:
A.  Điều khiển xe đạp, xe đạp máy lạng lách, đánh võng; đuổi nhau trên đường; đi ngược chiều. 

B.  Đi xe đạp, xe đạp máy bằng 1 bánh; ngồi trên xe máy điện, xe đạp máy không đội mũ bảo hiểm.  

C.  Điều khiển xe đạp, xe đạp máy gây tai nạn mà không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường,   

      bỏ trốn, không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn.
D.  Cả A, B, C đều đúng.
Câu 6.  Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện nếu vi phạm một trong các hành vi: 

             Buông cả 2 tay khi đang điều khiển xe; dùng chân để điều khiển xe; ngồi về một bên để điều 

             khiển xe; nằm trên yên xe để điều khiển xe; thay người điều khiển xe khi xe đang chạy 

             thì bị phạt theo mức sau:
A.  Khiển trách; thông báo về địa phương, nhà trường xử lý.    



B.  Cảnh cáo; thông báo về địa phương, nhà trường xử lý.




C.  Phạt tiền từ 5.000.000đ đến 7.000.000đ; nếu không chấp hành lệnh dừng xe hoặc gây tai nạn thì 

      bị phạt tiền từ 10.000.000đ đến 14.000.000đ; thông báo về địa phương, nhà trường xử lý.    


D.  Tịch thu xe; thông báo về địa phương, nhà trường tiếp tục xử lý.     

Câu 7. Phương án nào sau đây là tiêu chí của “Văn hóa giao thông” ? 

A.  Hiểu biết đầy đủ, đúng các quy định của pháp luật về ATGT và tự giác chấp hành nghiêm chỉnh 

      các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT.



B.  Khi tham gia giao thông có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng; tôn trọng, nhường nhịn và 

      giúp đỡ người khác.

C.  Có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự khi xảy ra va chạm giao thông, chấp hành quy định xử phạt 

      khi vi phạm hành chính về giao thông.



D.  Các phương án A, B, C đều đúng.

Câu 8. Hành vi nào sau đây thể hiện “Văn hóa giao thông” ? 

A.  Khi tham gia giao thông, đi đúng phần đường, làn đường; tự giác chấp hành các quy định pháp  

      luật về TTATGT, kể cả khi không có lực lượng tuần tra kiểm soát trên đường.             


B.  Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông; tuân thủ đèn tín hiệu, biển báo 

      hiệu, vach kẻ đường.
C.  Tận tình giúp đỡ người tham gia giao thông khi gặp hoạn nạn; giúp đỡ người tàn tật, trẻ em,   

      người cao tuổi khi qua đường.                                


D.  Các hành vi thể hiện ở các phương án A, B, C đều đúng.

Câu 9. Phạt tiền từ 500.000đ đến 1.000.000đ; thông báo về địa phương, nhà trường khi vi phạm:
A.  Tụ tập để cổ vũ, kích động hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh        

      võng, đuổi nhau trên đường hoặc đua xe trái phép.    




            

B.  Cổ vũ, kích động đua xe trái phép mà cản trở hoặc chống người thi hành công vụ.

C.  Đua xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trái phép.





D.  Tổ chức đua xe trái phép. 

Câu 10. Xe đạp máy (bao gồm cả xe đạp điện) là:
A.  Xe thô sơ hai bánh có lắp động cơ, vận tốc thiết kế lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng 30 km/h và khi

   tắt máy thì đạp xe đi được.





B.  Xe cơ giới có hai bánh di chuyển bằng động cơ điện, có vận tốc thiết kế lớn nhất hơn 50 km/h.
C.  Xe chạy bằng động cơ, có dung tích làm việc dưới 50 cm3.

          


D.  Xe chạy bằng động cơ, có dung tích làm việc từ 50 cm3​​ trở lên.

II. Phần kiểm tra viết: (Học sinh ghi phần bài làm vào chỗ trống trên của đề kiểm tra)           

1. Trên đường phố, nơi công cộng, cổng trường có khẩu hiệu, pano tuyên truyền về TTATGT như:
      - An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà!         

      - An toàn giao thông là trách nhiệm của mọi người!

      - Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về giao thông!

      - Phải đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp máy!
        Em hãy sáng tác một câu khẩu hiệu để tuyên truyền về TTATGT: ………….………………….

…………………………………………………………………………………………………………

2.  “Học sinh, sinh viên (HSSV) gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc luật giao thông” là một cuộc vận động lớn về ATGT dành cho HSSV. Theo em, Cuộc vận động này có ý nghĩa như thế nào đối với HSSV. Em đã làm gì để tích cực hưởng ứng Cuộc vận động ?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………  

                                                   ……….   HẾT ………                                  Mã đề kiểm tra: 02 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

KIỂM TRA KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ TTATGT - 2010

    



            
                      Thời gian làm bài: 20 phút (không kể thời gian giao đề)                Mã đề kiểm tra: 03
Họ và tên học sinh:………….………….……….. Lớp: …. Trường:……………..…..………………

          
I. Phần trắc nghiệm: (Học sinh làm bài bằng cách đánh X lên chữ cái chỉ phương án đúng nhất)           

Câu 1. Xe máy điện là:
A.  Xe chạy bằng động cơ, có dung tích làm việc dưới 50 cm3.

          


B.  Xe chạy bằng động cơ, có dung tích làm việc từ 50 cm3​​ trở lên.

C.  Xe thô sơ hai bánh có lắp động cơ, vận tốc thiết kế lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng 30 km/h và khi

   tắt máy thì đạp xe đi được.




D.  Xe cơ giới có hai bánh di chuyển bằng động cơ điện, có vận tốc thiết kế lớn nhất hơn 50 km/h.
Câu 2. Luật giao thông đường bộ quy định: Bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy     

            cách khi điều khiển hoặc ngồi sau người điều khiển các loại xe:

A.  Xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp máy, xe đạp.

B.  Xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp.     
C.  Xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp máy.     
D.  Xe máy điện, xe đạp máy, xe đạp.
Câu 3.  Phạt tiền từ 80.000đ đến 100.000đ; thông báo về địa phương, nhà trường khi vi phạm:
A.  Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) chạy dàn hàng ngang từ 3 (ba) xe trở lên.
B.  Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) không đội mũ bảo hiểm. 



C.  Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) đi ngược chiều (ở đường một chiều). 
D.  Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) vượt đèn đỏ.

Câu 4.  Phạt tiền từ 100.000đ đến 200.000đ; thông báo về địa phương, nhà trường khi vi phạm:
A.  Điều khiển xe đạp, xe đạp máy lạng lách, đánh võng; đuổi nhau trên đường; đi ngược chiều. 

B.  Đi xe đạp, xe đạp máy bằng 1 bánh; ngồi trên xe máy điện, xe đạp máy không đội mũ bảo hiểm.  

C.  Điều khiển xe đạp, xe đạp máy gây tai nạn mà không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường,   

      bỏ trốn, không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn.
D.  Cả A, B, C đều đúng.
Câu 5.  Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện nếu vi phạm một trong các hành vi: 

             Buông cả 2 tay khi đang điều khiển xe; dùng chân để điều khiển xe; ngồi về một bên để điều 

             khiển xe; nằm trên yên xe để điều khiển xe; thay người điều khiển xe khi xe đang chạy 

             thì bị phạt theo mức sau:
A.  Khiển trách; thông báo về địa phương, nhà trường xử lý.    



B.  Cảnh cáo; thông báo về địa phương, nhà trường xử lý.




C.  Phạt tiền từ 5.000.000đ đến 7.000.000đ; nếu không chấp hành lệnh dừng xe hoặc gây tai nạn thì 

      bị phạt tiền từ 10.000.000đ đến 14.000.000đ; thông báo về địa phương, nhà trường xử lý.    


D.  Tịch thu xe; thông báo về địa phương, nhà trường tiếp tục xử lý.     

Câu 6. Phương án nào sau đây là tiêu chí của “Văn hóa giao thông” ? 

A.  Hiểu biết đầy đủ, đúng các quy định của pháp luật về ATGT và tự giác chấp hành nghiêm chỉnh 

      các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT.



B.  Khi tham gia giao thông có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng; tôn trọng, nhường nhịn và 

      giúp đỡ người khác.

C.  Có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự khi xảy ra va chạm giao thông, chấp hành quy định xử phạt 

      khi vi phạm hành chính về giao thông.



D.  Các phương án A, B, C đều đúng.

Câu 7. Hành vi nào sau đây thể hiện “Văn hóa giao thông” ? 

A.  Khi tham gia giao thông, đi đúng phần đường, làn đường; tự giác chấp hành các quy định pháp  

      luật về TTATGT, kể cả khi không có lực lượng tuần tra kiểm soát trên đường.             


B.  Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông; tuân thủ đèn tín hiệu, biển báo 

      hiệu, vach kẻ đường.
C.  Tận tình giúp đỡ người tham gia giao thông khi gặp hoạn nạn; giúp đỡ người tàn tật, trẻ em,   

      người cao tuổi khi qua đường.                                


D.  Các hành vi thể hiện ở các phương án A, B, C đều đúng.

Câu 8. Phạt tiền từ 500.000đ đến 1.000.000đ; thông báo về địa phương, nhà trường khi vi phạm:
A.  Tụ tập để cổ vũ, kích động hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh        

      võng, đuổi nhau trên đường hoặc đua xe trái phép.    




            

B.  Cổ vũ, kích động đua xe trái phép mà cản trở hoặc chống người thi hành công vụ.

C.  Đua xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trái phép.





D.  Tổ chức đua xe trái phép. 

Câu 9. Xe đạp máy (bao gồm cả xe đạp điện) là:
A.  Xe thô sơ hai bánh có lắp động cơ, vận tốc thiết kế lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng 30 km/h và khi

   tắt máy thì đạp xe đi được.





B.  Xe cơ giới có hai bánh di chuyển bằng động cơ điện, có vận tốc thiết kế lớn nhất hơn 50 km/h.
C.  Xe chạy bằng động cơ, có dung tích làm việc dưới 50 cm3.

          


D.  Xe chạy bằng động cơ, có dung tích làm việc từ 50 cm3​​ trở lên.
Câu 10. Loại xe nào sau đây, học sinh được phép sử dụng để đi học ?  
A.  Xe mô tô, xe gắn máy.





B.  Xe đạp, xe gắn máy.          
C.  Xe đạp, xe máy điện, xe đạp máy.



D.  Xe gắn máy.

II. Phần kiểm tra viết: (Học sinh ghi phần bài làm vào chỗ trống trên của đề kiểm tra)           

1. Trên đường phố, nơi công cộng, cổng trường có khẩu hiệu, pano tuyên truyền về TTATGT như:
      - An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà!         

      - An toàn giao thông là trách nhiệm của mọi người!

      - Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về giao thông!

      - Phải đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp máy!
        Em hãy sáng tác một câu khẩu hiệu để tuyên truyền về TTATGT: ………….………………….

…………………………………………………………………………………………………………

2.  “Học sinh, sinh viên (HSSV) gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc luật giao thông” là một cuộc vận động lớn về ATGT dành cho HSSV. Theo em, Cuộc vận động này có ý nghĩa như thế nào đối với HSSV. Em đã làm gì để tích cực hưởng ứng Cuộc vận động ?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

                                                   ……….   HẾT ………                                  Mã đề kiểm tra: 03 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

KIỂM TRA KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ TTATGT - 2010

    



            
                      Thời gian làm bài: 20 phút (không kể thời gian giao đề)                Mã đề kiểm tra: 04
Họ và tên học sinh:………….………….……….. Lớp: …. Trường:……………..…..………………

          
I. Phần trắc nghiệm: (Học sinh làm bài bằng cách đánh X lên chữ cái chỉ phương án đúng nhất)           

Câu 1. Luật giao thông đường bộ quy định: Bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy     

            cách khi điều khiển hoặc ngồi sau người điều khiển các loại xe:

A.  Xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp máy, xe đạp.

B.  Xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp.     
C.  Xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp máy.     
D.  Xe máy điện, xe đạp máy, xe đạp.
Câu 2.  Phạt tiền từ 80.000đ đến 100.000đ; thông báo về địa phương, nhà trường khi vi phạm:
A.  Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) chạy dàn hàng ngang từ 3 (ba) xe trở lên.
B.  Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) không đội mũ bảo hiểm. 



C.  Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) đi ngược chiều (ở đường một chiều). 
D.  Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) vượt đèn đỏ.

Câu 3.  Phạt tiền từ 100.000đ đến 200.000đ; thông báo về địa phương, nhà trường khi vi phạm:
A.  Điều khiển xe đạp, xe đạp máy lạng lách, đánh võng; đuổi nhau trên đường; đi ngược chiều. 

B.  Đi xe đạp, xe đạp máy bằng 1 bánh; ngồi trên xe máy điện, xe đạp máy không đội mũ bảo hiểm.  

C.  Điều khiển xe đạp, xe đạp máy gây tai nạn mà không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường,   

      bỏ trốn, không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn.
D.  Cả A, B, C đều đúng.
Câu 4.  Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện nếu vi phạm một trong các hành vi: 

             Buông cả 2 tay khi đang điều khiển xe; dùng chân để điều khiển xe; ngồi về một bên để điều 

             khiển xe; nằm trên yên xe để điều khiển xe; thay người điều khiển xe khi xe đang chạy 

             thì bị phạt theo mức sau:
A.  Khiển trách; thông báo về địa phương, nhà trường xử lý.    



B.  Cảnh cáo; thông báo về địa phương, nhà trường xử lý.




C.  Phạt tiền từ 5.000.000đ đến 7.000.000đ; nếu không chấp hành lệnh dừng xe hoặc gây tai nạn thì 

      bị phạt tiền từ 10.000.000đ đến 14.000.000đ; thông báo về địa phương, nhà trường xử lý.    


D.  Tịch thu xe; thông báo về địa phương, nhà trường tiếp tục xử lý.     

Câu 5. Phương án nào sau đây là tiêu chí của “Văn hóa giao thông” ? 

A.  Hiểu biết đầy đủ, đúng các quy định của pháp luật về ATGT và tự giác chấp hành nghiêm chỉnh 

      các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT.



B.  Khi tham gia giao thông có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng; tôn trọng, nhường nhịn và 

      giúp đỡ người khác.

C.  Có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự khi xảy ra va chạm giao thông, chấp hành quy định xử phạt 

      khi vi phạm hành chính về giao thông.



D.  Các phương án A, B, C đều đúng.

Câu 6. Hành vi nào sau đây thể hiện “Văn hóa giao thông” ? 

A.  Khi tham gia giao thông, đi đúng phần đường, làn đường; tự giác chấp hành các quy định pháp  

      luật về TTATGT, kể cả khi không có lực lượng tuần tra kiểm soát trên đường.             


B.  Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông; tuân thủ đèn tín hiệu, biển báo 

      hiệu, vach kẻ đường.
C.  Tận tình giúp đỡ người tham gia giao thông khi gặp hoạn nạn; giúp đỡ người tàn tật, trẻ em,   

      người cao tuổi khi qua đường.                                


D.  Các hành vi thể hiện ở các phương án A, B, C đều đúng.

Câu 7. Phạt tiền từ 500.000đ đến 1.000.000đ; thông báo về địa phương, nhà trường khi vi phạm:
A.  Tụ tập để cổ vũ, kích động hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh        

      võng, đuổi nhau trên đường hoặc đua xe trái phép.    




            

B.  Cổ vũ, kích động đua xe trái phép mà cản trở hoặc chống người thi hành công vụ.

C.  Đua xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trái phép.





D.  Tổ chức đua xe trái phép. 

Câu 8. Xe đạp máy (bao gồm cả xe đạp điện) là:
A.  Xe thô sơ hai bánh có lắp động cơ, vận tốc thiết kế lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng 30 km/h và khi

   tắt máy thì đạp xe đi được.





B.  Xe cơ giới có hai bánh di chuyển bằng động cơ điện, có vận tốc thiết kế lớn nhất hơn 50 km/h.
C.  Xe chạy bằng động cơ, có dung tích làm việc dưới 50 cm3.

          


D.  Xe chạy bằng động cơ, có dung tích làm việc từ 50 cm3​​ trở lên.
Câu 9. Loại xe nào sau đây, học sinh được phép sử dụng để đi học ?  
A.  Xe mô tô, xe gắn máy.





B.  Xe đạp, xe gắn máy.          
C.  Xe đạp, xe máy điện, xe đạp máy.



D.  Xe gắn máy.
Câu 10. Xe máy điện là:
A.  Xe chạy bằng động cơ, có dung tích làm việc dưới 50 cm3.

          


B.  Xe chạy bằng động cơ, có dung tích làm việc từ 50 cm3​​ trở lên.

C.  Xe thô sơ hai bánh có lắp động cơ, vận tốc thiết kế lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng 30 km/h và khi

   tắt máy thì đạp xe đi được.




D.  Xe cơ giới có hai bánh di chuyển bằng động cơ điện, có vận tốc thiết kế lớn nhất hơn 50 km/h.
II. Phần kiểm tra viết: (Học sinh ghi phần bài làm vào chỗ trống trên của đề kiểm tra)           

1. Trên đường phố, nơi công cộng, cổng trường có khẩu hiệu, pano tuyên truyền về TTATGT như:
      - An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà!         

      - An toàn giao thông là trách nhiệm của mọi người!

      - Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về giao thông!

      - Phải đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp máy!
        Em hãy sáng tác một câu khẩu hiệu để tuyên truyền về TTATGT: ………….………………….

…………………………………………………………………………………………………………

2.  “Học sinh, sinh viên (HSSV) gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc luật giao thông” là một cuộc vận động lớn về ATGT dành cho HSSV. Theo em, Cuộc vận động này có ý nghĩa như thế nào đối với HSSV. Em đã làm gì để tích cực hưởng ứng Cuộc vận động ?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

                                                   ……….   HẾT ………                                  Mã đề kiểm tra: 04 

         SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       KIỂM TRA KIẾN THỨC PHÁP LUẬT ATGT 

            THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                        Năm 2010
                                                                           
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT
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